
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG 

Họ tên họcsinh:………………………………………………..Lớp:…………….  

  

TUẦN 10 

Luyện từ và câu 

Ôn tập tiết 4   
 

Học sinh ôn tập qua các câu hỏi sau: 

1- Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm. 

 

Thương người như thể 

thương thân 
Măng mọc thẳng Trên đôi cánh ước 

 

Nhân hậu, ……………...……. 

……………...……………………. 

……………...……………………. 

……………...……………………. 

 

Trung thực, …………………. 

……………...……………………. 

……………...……………………. 

……………...……………………. 

 

Ước mơ, ………………...……. 

……………...……………………. 

……………...……………………. 

……………...……………………. 

 

2- Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài 

tập 1. Đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ. 

 

Thành ngữ hoặc tục ngữ Đặt câu 
 

……………...………………………………..………. 

……………………………….....……………………. 

……………...……………………………………..…. 

 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

 

3- Lập bảng tổng kết về hai dấu câu mới học theo mâu sau: 

 

Dấu câu Tác dụng 
 

a) Dấu hai chấm 

 

 

 
b) Dấu ngoặc kép 

 

 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

……………...…………………………………………. 

 


